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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn: Ngữ văn, lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:

Xin chào, tôi là Severn Suzuki, thay mặt cho ECO – Tổ chức trẻ em vì môi trường.

 Chúng tôi là một nhóm những người 12 – 13 tuổi đang cố gắng tạo nên vài sự thay đổi: Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg và tôi. Và chúng tôi đã tự quyên tiền, đi hơn 6000 km để đến đây nói với người lớn các vị rằng, các vị phải thay đổi. Chúng tôi đến đây không có mục đích nào khác ngoài việc đấu tranh cho tương lai của chính mình.

 Đánh mất tương lai không giống như đánh mất chiếc ghế trong bầu cử, hay trượt một vài điểm trên sàn chứng khoán. Tôi đến đây để lên tiếng cho các thế hệ mai sau…, lên tiếng cho muôn loài động vật đang chết dần trên trái đất này vì chẳng còn nơi sinh sống. Giờ tôi sợ phải bước đi dưới ánh mặt trời vì những lỗ thủng trên tầng Ozon. Tôi sợ phải hít thở vì không biết không khí đang chứa những hóa chất nào. Tôi vẫn thường đi câu cá cùng ba ở Vancouver, quê hương tôi, cho đến vài năm trước, khi tôi biết lũ cá đang đầy bệnh tật. Ngày ngày, chúng ta đều nghe những tin về việc các loài động vật, thực vật đang dần tuyệt chủng, rồi biến mất mãi mãi. Trong cuộc sống của tôi, tôi đã luôn mơ về những đàn thú hoang dã đông đúc, về những cánh rừng rậm và rừng mưa nhiệt đới đầy các loài chim và bướm. Nhưng giờ tôi lại tự hỏi, liệu con cái chúng tôi còn có cơ hội được thấy chúng nữa không? Hồi bằng tuổi tôi, các vị có phải lo lắng về những điều này không? 

Mọi chuyện đang diễn ra rành rành trước mắt, nhưng các vị lại hành động như thể chúng ta vẫn còn thừa thời gian và các biện pháp hữu hiệu. Tôi chỉ là một đứa trẻ và không nghĩ ra được các giải pháp, nhưng tôi mong các vị hãy nhận ra rằng, chính các vị cũng thế. Các vị không biết cách vá lại các lỗ hổng trên tầng Ozon, không biết cách mang cá hồi về những dòng suối đã cạn khô, không biết cách làm sống lại các loài vật đã tuyệt chủng. Các vị cũng không thể biến những cánh rừng giờ đã thành sa mạc xanh tươi trở lại. Một khi đã không biết cách phục hồi, xin các vị đừng tàn phá nữa. 

[…]

Xin đừng quên lý do các vị dự hội nghị này. Các vị làm việc này vì ai? Lớp trẻ chúng tôi là con cháu của các vị. Chính các vị là người quyết định con cháu mình sẽ lớn lên trong một thế giới như thế nào. Lẽ ra bố mẹ sẽ an ủi con cái rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đây không phải là ngày tận thế đâu, và bố mẹ sẽ làm những gì tốt nhất có thể. Nhưng tôi không nghĩ giờ đây các vị còn có thể nói vậy. Chúng tôi có còn nằm trong danh sách được ưu tiên của các vị nữa không? Bố tôi thường nói: Hành động sẽ tạo nên con người con, chứ không phải lời nói. Vâng, nhưng những gì các vị làm khiến tôi khóc hằng đêm. Các vị luôn nói rằng các vị yêu chúng tôi, nhưng tôi xin thách thức các vị hãy hành động đúng như những gì đã nói. Xin cám ơn!

(Trích bài phát biểu của Severn Suzuki tại Hội nghị vì môi trường được tổ chức ở 

Rio – Barazin, 1992, toomva.com dịch)

Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích? 

A. Thuyết minh

B. Tự sự

C. Miêu tả








D. Nghị luận 
   Câu 2. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì? 

A. Vấn đề kinh tế 
B. Vấn đề giáo dục 

C. Vấn đề môi trường

D. Vấn đề văn hóa

Câu 3. Để tăng tính thuyết phục, tác giả đã sử dụng cách nào sau đây? 

A. Kết hợp miêu tả và biểu cảm

     B. Kết hợp tự sự với trữ tình

C. Kết hợp lí lẽ với dẫn chứng

D. Kết hợp yếu tố ngôn ngữ với các yếu tố phi ngôn ngữ

Câu 4. Chỉ ra biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong đoạn văn: Các vị không biết cách vá lại các lỗ hổng trên tầng Ozon, không biết cách mang cá hồi về những dòng suối đã cạn khô, không biết cách làm sống lại các loài vật đã tuyệt chủng. Các vị cũng không thể biến những cánh rừng giờ đã thành sa mạc xanh tươi trở lại?

A. Điệp từ 
B. Ẩn dụ

C. Nhân hóa

D. So sánh

Câu 5. Mục đích của tác giả khi tham gia hội nghị là gì? 

A. Lên tiếng đấu tranh cho đất nước mình 

B. Lên tiếng đấu tranh cho các thế hệ mai sau 

C. Lên tiếng đấu tranh cho bản thân

D. Lên tiếng đấu tranh cho các thế hệ đi trước

Câu 6. Phát biểu nào sau đây nói lên nội dung khái quát của đoạn trích? 

A. Nêu lên thực trạng về môi trường và các hành động tàn phá môi trường

B. Phản ánh tình trạng tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã

C. Cảnh báo về vấn đề ô nhiễm môi trường trên thế giới

D. Lên án những hành động tàn phá môi trường và thực trạng môi trường không thể cứu vãn

Câu 7. Phát biểu nào sau đây nói lên thái độ của tác giả? 

A. Thái độ bàng quan

 B. Thái độ bất bình 

C. Thái độ tức giận

D. Thái độ sợ hãi

Câu 8. Dòng nào nêu đúng nhất thông điệp của đoạn trích trên?
     A. Cần có ý thức bảo vệ môi trường 

B. Cần có những hành động để bảo vệ môi trường

C. Cần lên án các hành động tàn phá môi trường
    D. Cần lên án những hành động hủy hoại môi trường và cần có những hành động hữu ích để bảo vệ môi trường

    Câu 9. Em có đồng tình với quan điểm: Hành động sẽ tạo nên con người con, chứ không phải lời nói của tác giả không? Lí giải? 

Câu 10. Qua đoạn trích, em hãy nhận xét về tác giả? (Viết khoảng 5 – 7 dòng) 

II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của bản thân về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện này. 

ĐÁP ÁN 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	B
	0.5

	
	8
	D
	0.5

	
	9
	Học sinh được tự do bày tỏ quan điểm, miễn là có lý giải thuyết phục. Tham khảo: 

- Đồng tình

- Lí giải: 

+ Chỉ khi hành động, bạn mới hiện thực hóa được những suy nghĩ, lời nói và mong muốn của mình, từ đó mà hình thành nên bản lĩnh, nên tính cách của con người bạn

+ Nếu chỉ có lời nói suông mà không hành động, thì bạn sẽ vẫn là một con người hèn nhát, không dám trải nghiệm, từ đó mà không bao giờ có thể hoàn thiện được bản thân. 
	1.0

	
	10
	Nhận xét về tác giả được thể hiện qua đoạn trích: 

- Đó là một cô bé có tâm hồn đẹp, có suy nghĩ sâu sắc

- Đó là một cô bé bản lĩnh, dám cất lên tiếng nói đấu tranh cho tương lai của các thế hệ mai sau

- Đó là một cô bé có tầm nhìn xa trông rộng, biết lo nghĩ tới những vấn đề lớn, vấn đề chung của nhân loại 
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Trình bày suy nghĩ của bản thân về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện này. 


	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí.

Sau đây là một số gợi ý:

I. MỞ BÀI

-Giới thiệu vấn đề

II. THÂN BÀI 

1.Giải thích 

-Sống ảo là lối sống, phong cách sống không giống với hoàn cảnh thực của con người ở trên mạng xã hội

- Sống ảo cũng có nghĩa là mơ tưởng, ảo tưởng về cuộc sống hiện tại.
2.Thực trạng
- Sống ảo đã trở thành một xu thế, một trào lưu trong giới trẻ hiện nay.
- Các bạn trẻ sống ảo ngày càng nhiều.
- Dành phần lớn quỹ thời gian cho facebook.
- Đắm chìm vào mạng xã hội với các hoạt động: đăng status, khoe ảnh, bình luận dạo,...
- Lấy việc người khác like, bình luận, chia sẻ ảnh hay bài viết của mình làm thú vui.
- Có chuyện gì cũng đăng lên facebook.
- Đăng tải, chia sẻ những nội dung nhạy cảm nhằm mục đích câu like, thu hút sự tò mò, hiếu kì của đám đông.
- Trên mạng xã hội có thể chia sẻ rất cởi mở nhưng trong cuộc sống hiện thực thì lại thu mình, khép kín.

3.Nguyên nhân
- Muốn thể hiện, khoe khoang bản thân.
- Muốn trở thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến.
- Thiếu sự quan tâm của gia đình, người thân.

4.Tác hại
- Tiêu tốn nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa.
- Không quan tâm đến cuộc sống ở thực tại.
- Mất tập trung vào học tập, công việc.
- Có thể dẫn đến những suy nghĩ, hành động tiêu cực.

5. Biện pháp khắc phục
- Sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả.
- Có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội để có cuộc sống ý nghĩa.
- Tuyên truyền cho mọi người biết về tác hại của việc sống ảo để mọi người có lối sống tích cực.

III. KẾT BÀI 

- Khẳng định vấn đề

-Rút ra bài học
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0


